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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1308411  Võ Phú An  11/08/95  TS1313A1   2.17  127  Trung bình  Nuôi trồng thủy sản    
 2  B1501407  Huỳnh Cẩm Như  03/11/97  TS1513A1  N  2.86  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 3  B1600826  Huỳnh Lê Ngọc Yến  05/03/98  TS1613A2  N  2.70  147  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 4  B1700525  Nguyễn Bảo Anh  25/06/99  TS1713A3   2.79  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 5  B1700528  Nguyễn Diệu Ái  17/01/99  TS1713A1  N  3.10  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 6  B1700539  Nguyễn Thúy Duy  05/09/99  TS1713A3  N  3.05  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 7  B1700543  Anne Lone Dy  16/05/98  TS1713A1   2.35  140  Trung bình  Nuôi trồng thủy sản    
 8  B1700546  Phạm Đăng Đạt  01/12/99  TS1713A3   2.79  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 9  B1700567  Phạm Lê Quốc Huy  27/09/99  TS1713A1   2.75  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    

 10  B1700591  Phan Thành Luôn  18/02/99  TS1713A1   2.71  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 11  B1700605  Trịnh Trung Nguyên  22/07/99  TS1713A3   2.87  144  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 12  B1700627  Nguyễn Thị Cẩm Sang  25/10/99  TS1713A3  N  3.19  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 13  B1700629  Trần Thị Diểm Sương  19/05/99  TS1713A3  N  3.13  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 14  B1700647  Lâm Hoài Thương  11/12/99  TS1713A1   3.58  140  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản    
 15  B1700650  Nhữ Hồng Tiệp  22/05/99  TS1713A3  N  3.24  140  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản    
 16  B1700655  Nguyễn Văn Trạng  19/09/98  TS1713A3   3.06  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 17  B1700686  Nguyễn Ngọc Khánh Duy  24/06/99  TS1713A2   3.03  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 18  B1700695  Trần Minh Đậm  09/10/99  TS1713A3   2.95  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 19  B1700696  Hoàng Trung Đông  10/07/99  TS1713A2   3.20  140  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản    
 20  B1700703  Nguyễn Phước Hậu  25/06/99  TS1713A3   3.05  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 21  B1700704  Trịnh Công Hậu  22/11/99  TS1713A3   2.65  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 22  B1700705  Trương Hoài Hên  08/06/99  TS1713A2   2.88  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 23  B1700708  Nguyễn Diệu Hiền  25/09/99  TS1713A2  N  2.70  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 24  B1700712  Đào Quang Huy  16/11/99  TS1713A3   2.54  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 25  B1700717  Nguyễn Kim Hưng  15/05/99  TS1713A2   2.80  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 26  B1700719  Trần Khang Hy  17/01/99  TS1713A3   2.70  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 27  B1700738  Lê Lý Luận  20/07/99  TS1713A2   2.45  140  Trung bình  Nuôi trồng thủy sản    
 28  B1700749  Nguyễn Trọng Nghĩa  07/04/99  TS1713A2   2.94  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 29  B1700751  Phạm Thị Kim Ngọc  16/04/99  TS1713A3  N  3.22  140  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản    
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 30  B1700752  Phạm Thái Nguyên  19/03/99  TS1713A2   3.42  142  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản    
 31  B1700785  Võ Ngọc Thể  10/04/99  TS1713A3   2.38  140  Trung bình  Nuôi trồng thủy sản    
 32  B1700791  Ngô Ý Thư  08/09/99  TS1713A2  N  2.82  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 33  B1700816  Lương Thiên Tứ  27/07/99  TS1713A2   2.89  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 34  B1700817  Phan Thị Kim Vàng  11/09/99  TS1713A3  N  2.73  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 35  C1800434  Lê Quang Đủ  02/03/97  TS1813A2   2.76  143  Khá  Nuôi trồng thủy sản    

 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1600655  Nguyễn Anh Khoa  22/02/95  TS1613T1   2.98  151  Khá  Nuôi trồng thủy sản (chương trình
tiên tiến)    

 2  B1600824  Đào Thị Tú Uyên  22/06/98  TS1613T1  N  3.31  148  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản (chương trình
tiên tiến)    

 Ngành học: Bệnh học thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1505056  Nguyễn Xuân An  11/03/95  TS1576A1   2.33  142  Trung bình  Bệnh học thủy sản    
 2  B1505100  Đặng Hoàng Chương  09/03/95  TS1576A2   2.71  142  Khá  Bệnh học thủy sản    
 3  B1604593  Lê Trung Bảo  05/02/98  TS1676A1   2.49  142  Trung bình  Bệnh học thủy sản    
 4  B1604597  Huỳnh Phương Đông  06/01/98  TS1676A1   2.31  146  Trung bình  Bệnh học thủy sản    
 5  B1703974  Phạm Quốc Đạt  24/11/98  TS1776A1   2.68  140  Khá  Bệnh học thủy sản    
 6  B1703975  Trần Thu Hà  28/07/99  TS1776A1  N  2.83  140  Khá  Bệnh học thủy sản    
 7  B1703991  Lê Ngân Quỳnh  20/06/99  TS1776A1  N  3.36  144  Giỏi  Bệnh học thủy sản    
 8  B1703999  Nguyễn Thị Quỳnh Trân  02/05/99  TS1776A1  N  3.07  140  Khá  Bệnh học thủy sản    
 9  B1704013  Trần Kim Hoàng  09/09/99  TS1776A1  N  3.06  140  Khá  Bệnh học thủy sản    

 10  B1704019  Lâm Thị Kim Ngân  19/09/99  TS1776A1  N  3.18  140  Khá  Bệnh học thủy sản    
 11  B1704021  Nguyễn Diểm Nghi  06/02/99  TS1776A1  N  3.35  140  Giỏi  Bệnh học thủy sản    
 12  B1704038  Nguyễn Trần Tú Uyên  23/10/99  TS1776A1  N  3.21  140  Giỏi  Bệnh học thủy sản    

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Kinh tế thủy sản

 1  B1411854  Bùi Thị Hồng Sử  02/02/96  TS1481A1  N  2.25  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp  Kinh tế thủy sản  
 Ngành học: Công nghệ chế biến thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1604708  Nguyễn Thị Trúc Ly  25/09/98  TS1682A1  N  2.94  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 2  B1604786  Nguyễn Văn Thư  19/04/96  TS1682A2   2.93  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 3  B1704066  Kim Thị Linh  04/07/99  TS1782A1  N  3.23  140  Giỏi  Công nghệ chế biến thủy sản    
 4  B1704070  Nguyễn Thị Kiều Loan  01/01/99  TS1782A1  N  2.79  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 5  B1704108  Đỗ Thị Phương Uyên  27/06/99  TS1782A1  N  3.24  140  Giỏi  Công nghệ chế biến thủy sản    
 6  B1704109  Lê Thị Kim Vàng  02/05/99  TS1782A1  N  2.93  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 7  B1704114  Nguyễn Thị Hải Âu  02/01/99  TS1782A2  N  2.91  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
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 8  B1704126  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  29/02/99  TS1782A2  N  2.96  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 9  B1704132  Huỳnh Thị Mộng Kha  29/10/98  TS1782A2  N  2.88  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    

 10  B1704139  Ung Thị Mỹ Linh  18/08/99  TS1782A2  N  2.48  141  Trung bình  Công nghệ chế biến thủy sản    
 11  B1704142  Trần Ngọc Mẩn  23/10/99  TS1782A2  N  3.01  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 12  B1704146  Dương Thị Bích Ngọc  19/01/99  TS1782A2  N  2.75  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 13  B1704157  Nguyễn Thị Hồng Phúc  27/05/99  TS1782A2  N  2.88  142  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 14  B1704159  Nguyễn Ngọc Quyến  16/10/99  TS1782A2  N  3.09  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 15  B1704167  Dương Minh Thư  21/01/99  TS1782A2  N  2.75  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 16  B1704168  Nguyễn Kiều Trang  22/02/99  TS1782A2  N  2.73  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    

 Ngành học: Quản lý nguồn lợi thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1508005  Nguyễn Xuân Phương Giang  15/07/97  TS15W5A1  N  2.51  144  Khá  Quản lý nguồn lợi thủy sản    
 2  B1508050  Lê Phương Uyên  16/02/97  TS15W5A1  N  2.36  144  Trung bình  Quản lý nguồn lợi thủy sản    
 3  B1607797  Nguyễn Quốc Linh Dương  18/01/98  TS16W5A1   2.50  140  Khá  Quản lý nguồn lợi thủy sản    
 4  B1607814  Nguyễn Văn Mừng  13/02/98  TS16W5A1   2.78  144  Khá  Quản lý nguồn lợi thủy sản    
 5  B1607828  Nguyễn Thị Kim Nương  18/03/98  TS16W5A1  N  3.45  140  Giỏi  Quản lý nguồn lợi thủy sản    
 6  B1607833  Trần Đức Tài  08/12/98  TS16W5A1   2.58  144  Khá  Quản lý nguồn lợi thủy sản    
 7  B1707819  Phan Thị Ngọc Quỳnh  01/11/99  TS17W5A1  N  3.20  144  Giỏi  Quản lý nguồn lợi thủy sản    
 8  B1707830  Nguyễn Trường Vũ  20/09/99  TS17W5A1   2.79  144  Khá  Quản lý nguồn lợi thủy sản    
 9  B1710203  Lâm Thùy Trang  06/05/99  TS17W5A1  N  2.85  142  Khá  Quản lý nguồn lợi thủy sản    

 10  B1710205  Lê Thị Hải Yến  13/10/99  TS17W5A1  N  2.51  142  Khá  Quản lý nguồn lợi thủy sản    
Tổng số danh sách: 76 sinh viên
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